
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_CDT01) - Sĩ Số: 15 - C¬ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CKCDTC300 01 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   2 -23456--------- C311 19/01/15-15/03/15

9CKCDCN011 02 Thực hành CNC CKCD_F0010 Trần Trung Lê   2 -23456--------- D110 04/05/15-07/06/15

1CKCDTC400 01 Tự chọn tự do 4 : Bảo trì công nghiệp CKCD_F0018 Hồ Thị Thu Nga   3 -23456--------- C311 19/01/15-15/03/15

1CKCDTC300 01 Tự chọn tự do 3 : Mạng công nghiệp CKCD_F0015 Hồ Triết Hưng   4 --3456--------- C311 19/01/15-15/03/15

1CKCDTC400 01 Tự chọn tự do 4 : Bảo trì công nghiệp CKCD_F0018 Hồ Thị Thu Nga   5 --3456--------- C311 19/01/15-15/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 10 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1CKTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_DDT01) - Sĩ Số: 6 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDCHTC308 01 MHTC 3 : Năng lượng gió DDDI_D0014 Văn Tấn Lượng   4 -23456--------- C409 19/01/15-15/03/15

1DDCHTC308 01 MHTC 3 : Năng lượng gió DDDI_D0014 Văn Tấn Lượng   7 -------8901---- C309 19/01/15-15/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 10 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1DDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_TH01) - Sĩ Số: 43 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1THCHCN016 01 Triển khai Hệ thống thông tin THCH_M0004 Nguyễn An Tế   2 -23456--------- PM7 19/01/15-01/02/15

1THCHCN016 01 01 Triển khai Hệ thống thông tin THCH_D0020 Nguyễn Thúy Ngọc   2 -23456--------- PM7 02/02/15-15/03/15

1THWECN009 01 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 -23456--------- C410 19/01/15-15/03/15

1THCHCN016 01 Triển khai Hệ thống thông tin THCH_M0004 Nguyễn An Tế   6 --3456--------- PM2 19/01/15-01/02/15

1THCHCN016 01 01 Triển khai Hệ thống thông tin THCH_D0020 Nguyễn Thúy Ngọc   6 --3456--------- PM2 02/02/15-15/03/15

1THWECN009 01 Xây dựng phần mềm Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 --3456--------- C410 19/01/15-15/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 08 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1THTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_TP01) - Sĩ Số: 42 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC405 01 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0022 Vũ Thuận Nghi   2 -23456--------- C308 02/03/15-15/03/15

1TPCHTC405 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   2 --3456--------- C308 19/01/15-08/02/15

1TPCHCN014 01 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ------78901---- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHCN014 01 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   2 ------78901---- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0018 Trần ðình Nam   3 -23456--------- D106 19/01/15-25/01/15

1TPCHCN014 02 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHCN014 02 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 -23456--------- D106 02/02/15-08/02/15

1TPCHCN014 03 01 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0018 Trần ðình Nam   3 -23456--------- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 03 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------78901---- D106 19/01/15-25/01/15

1TPCHCN014 02 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------78901---- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 03 03 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ------78901---- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHTC405 01 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0022 Vũ Thuận Nghi   4 -23456--------- C308 02/03/15-15/03/15

1TPCHTC405 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   4 --3456--------- C308 19/01/15-08/02/15

1TPCHCN014 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0018 Trần ðình Nam   5 -23456--------- D106 19/01/15-25/01/15

1TPCHCN014 01 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   5 -23456--------- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHCN014 03 02 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 -23456--------- D106 02/02/15-08/02/15

1TPCHCN014 01 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   5 ------78901---- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 03 04 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   5 ------78901---- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHTC305 01 MHTC 3 : Công nghệ chế biến thịt TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   6 -23456--------- C310 19/01/15-22/03/15

1TPCHTC305 01 01 MHTC 3 : Công nghệ chế biến thịt TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   6 ------78901---- C310 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 02 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   6 ------78901---- D106 02/03/15-08/03/15

9DTXHDC003 01 Công tác kỹ sư TPCH_M0001 Lưu Duẩn   7 -23456--------- C308 19/01/15-25/01/15

9DTXHDC003 01 01 Công tác kỹ sư TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 -23456--------- C308 26/01/15-22/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 09 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15



Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_TP02) - Sĩ Số: 43 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1TPCHTC405 01 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0022 Vũ Thuận Nghi   2 -23456--------- C308 02/03/15-15/03/15

1TPCHTC405 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   2 --3456--------- C308 19/01/15-08/02/15

1TPCHCN014 03 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0018 Trần ðình Nam   3 -23456--------- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 05 03 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 -23456--------- D106 09/03/15-15/03/15

1TPCHCN014 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------78901---- D106 19/01/15-25/01/15

1TPCHCN014 03 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ------78901---- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHCN014 04 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ------78901---- D106 02/02/15-08/02/15

1TPCHCN014 04 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ------78901---- D106 09/03/15-15/03/15

1TPCHTC405 01 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0022 Vũ Thuận Nghi   4 -23456--------- C308 02/03/15-15/03/15

1TPCHTC405 01 MHTC tự do 4 : Công nghệ chế biến dầu và Phụ gia thực phẩm TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   4 --3456--------- C308 19/01/15-08/02/15

1TPCHCN014 05 01 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 ------78901---- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 03 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 -23456--------- D106 02/02/15-08/02/15

1TPCHCN014 04 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0018 Trần ðình Nam   5 -23456--------- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHCN014 05 04 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   5 -23456--------- D106 09/03/15-15/03/15

1TPCHCN014 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   5 ------78901---- D106 19/01/15-25/01/15

1TPCHCN014 03 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   5 ------78901---- D106 02/03/15-08/03/15

1TPCHCN014 04 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   5 ------78901---- D106 09/03/15-15/03/15

1TPCHCN014 05 02 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 ------78901---- D106 02/02/15-08/02/15

1TPCHTC305 01 MHTC 3 : Công nghệ chế biến thịt TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   6 -23456--------- C310 19/01/15-22/03/15

1TPCHCN014 05 3 Thực hành Chế biến thực phẩm 2 TPCH_F0018 Trần ðình Nam   6 -23456--------- D106 26/01/15-01/02/15

1TPCHTC305 01 01 MHTC 3 : Công nghệ chế biến thịt TPCH_D0034 Nguyễn Thị Hiền   6 ------78901---- C310 26/01/15-01/02/15

9DTXHDC003 01 Công tác kỹ sư TPCH_M0001 Lưu Duẩn   7 -23456--------- C308 19/01/15-25/01/15

9DTXHDC003 01 01 Công tác kỹ sư TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 -23456--------- C308 26/01/15-22/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 09 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1TPTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15



Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_VT01) - Sĩ Số: 12 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1DDCHTC309 01 MHTC 3 : Chuyên ñề mạng viễn thông Việt Nam DDVT_D0015 Nguyễn Văn Hiền   7 --3456--------- C311 19/01/15-15/03/15

1DDCHTC309 01 MHTC 3 : Chuyên ñề mạng viễn thông Việt Nam DDVT_D0015 Nguyễn Văn Hiền   7 ------78901---- C311 19/01/15-15/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 10 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1DDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_XD01) - Sĩ Số: 27 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   3 -23456--------- C312 19/01/15-15/03/15

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   5 --3456--------- C312 19/01/15-15/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 11 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1XDCHCN013 01 ðồ án Thi công 2  * 19/01/15-22/03/15

1XDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15

Lớp:  (D11_XD02) - Sĩ Số: 30 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 19/01/15 (Tuần 20)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   3 -23456--------- C312 19/01/15-15/03/15

1XDCHCN005 01 Quản lý xây dựng 2 XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   5 --3456--------- C312 19/01/15-15/03/15

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

1CBBTTN001 11 Lý luận chính trị cuối khóa  * 11/05/15-21/06/15

1XDCHCN013 01 ðồ án Thi công 2  * 19/01/15-22/03/15

1XDTTTN001 01 Thực tập tốt nghiệp  * 30/03/15-26/04/15

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 13 tháng 02 năm 2015In Ngày 13/02/15

Người lập biểu


